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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 38/2015/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 

năm 2005; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 
năm 2008; 

Căn cứ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 

năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát hải quan; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 
và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 
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Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và 
các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; 

Căn cứ Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Nghị định 
số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; 

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi 
trường và Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 
năm 2011 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt 
động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ 
quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 
năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm 

tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế 

xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 
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2. Thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hình hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu sau đây thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính: 

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế; 
b) Bưu gửi xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua mạng bưu chính và hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; 
c) Xăng, dầu; nguyên liệu xăng, dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất; 
d) Khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, 

chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa 
lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng.  

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu 
tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, khi thực hiện thủ tục hải quan; 
kiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế theo quy định tại Thông tư này được áp 
dụng chế độ ưu tiên theo quy định riêng của Bộ Tài chính. 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; trách 
nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan, công chức hải quan 

1. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan; Điều 6, 
Điều 7, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 3, khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế 
số 21/2012/QH13; Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, người khai hải quan, 
người nộp thuế có trách nhiệm trong việc khai hải quan, khai bổ sung và sử dụng 
hàng hóa theo mục đích kê khai như sau:  

a) Tự kê khai đầy đủ, chính xác, trung thực các tiêu chí trên tờ khai hải quan 
và các chứng từ phải nộp, phải xuất trình theo quy định của pháp luật, các yếu tố 
làm căn cứ, liên quan đến tính thuế hoặc miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, 
xét hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường (trừ việc kê khai thuế suất, số tiền 
thuế phải nộp đối với hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế);  

b) Tự xác định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai số tiền thuế 
phải nộp; số tiền thuế được miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế 
hoặc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị 
gia tăng, thuế bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật; kê khai số tiền 
thuế phải nộp trên giấy nộp tiền theo quy định của Bộ Tài chính về thu, nộp thuế 
và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kê khai thuộc đối tượng không chịu 
thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế 
bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hoặc 
áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan và đã 
được xử lý theo kê khai nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế 
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hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc 
biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập 
khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất chuyển tiêu thụ 
nội địa thì người nộp thuế phải thực hiện khai hải quan đối với hàng hóa thay đổi 
mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư này; 

d) Cử người đại diện khi làm thủ tục hải quan và các thủ tục hành chính khác 
với cơ quan hải quan. 

2. Việc kế thừa các quyền và hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp 
hình thành sau khi tổ chức lại thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật Quản lý 
thuế, cụ thể như sau: 

a) Doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm kế thừa nghĩa vụ, quyền lợi về 
thuế; các ưu đãi về thủ tục hải quan và thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu của doanh 
nghiệp cũ; 

b) Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, bị tách được áp dụng thời hạn 
nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và 
khoản 1 Điều 42 Thông tư này trong trường hợp: 

b.1) Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mà hợp nhất, sáp nhập với doanh 
nghiệp cũng đáp ứng đủ điều kiện; 

b.2) Doanh nghiệp mới được hình thành từ doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp 
bị tách mà doanh nghiệp bị chia, bị tách đáp ứng đủ điều kiện. 

c) Doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, bị chia, bị tách thuộc các trường hợp 
khác: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi tắt là Cục Hải quan) nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính xem xét thực 
tế để quyết định việc cho áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định tại 
Điều 38 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và khoản 1 Điều 42 Thông tư này. 

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan thực hiện trách nhiệm và quyền hạn 
quy định tại Điều 19 Luật Hải quan, Điều 8, Điều 9 Luật Quản lý thuế được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13. 

Điều 3. Quy định về nộp, xác nhận và sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ 
hải quan, hồ sơ thuế 

1. Người khai hải quan, người nộp thuế không phải nộp tờ khai hải quan hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi tắt là tờ khai hải quan) khi đề nghị cơ quan 
hải quan thực hiện các thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, 
xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, gia hạn nộp thuế, nộp dần tiền 
thuế nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, 
tiền phạt, trừ trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy. 
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2. Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung, hồ sơ đăng ký Danh 
mục hàng hóa miễn thuế, hồ sơ báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế, hồ sơ xét 
miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền 
chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, hồ sơ nộp dần tiền 
thuế nợ, hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền 
thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý 
dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp bản giấy theo quy định của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan. Trường hợp theo quy định phải nộp bản chính thì người khai 
hải quan phải nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính cho cơ quan hải quan.  

Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan hải quan sử dụng các chứng từ thuộc hồ sơ hải 
quan điện tử và các thông tin trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để kiểm 
tra, đối chiếu và lưu trữ. 

3. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan theo 
quy định là bản chụp thì người khai hải quan, người nộp thuế có thể nộp bản chính 
hoặc bản chụp. Trường hợp bản chụp hoặc các chứng từ do người nước ngoài phát 
hành bằng hình thức điện tử, fax, telex hoặc các chứng từ, tài liệu do người khai 
hải quan, người nộp thuế phát hành thì người khai hải quan, người nộp thuế phải 
xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực và hợp pháp của các chứng từ đó. Trường hợp bản chụp có nhiều trang 
thì người khai hải quan, người nộp thuế xác nhận, ký tên, đóng dấu lên trang đầu 
và đóng dấu giáp lai toàn bộ văn bản. 

4. Các chứng từ thuộc hồ sơ nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nếu 
không phải bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì người khai hải quan, người nộp thuế 
phải dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch. 

5. Người khai hải quan có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 
Điều này, sổ sách, chứng từ kế toán trong thời hạn theo quy định của pháp luật về 
kế toán. Ngoài ra, người khai hải quan phải lưu trữ các chứng từ khác liên quan 
đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, bao gồm chứng từ vận 
tải đối với hàng hóa xuất khẩu, phiếu đóng gói, tài liệu kỹ thuật, chứng từ, tài liệu 
liên quan đến định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu. 

Người khai hải quan phải lưu trữ bản chính các chứng từ nêu trên (trừ trường 
hợp đã nộp bản chính cho cơ quan hải quan), trường hợp các chứng từ điện tử thì 
lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của 
pháp luật về giao dịch điện tử. 

Điều 4. Quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày 
nghỉ, ngày lễ 

1. Cơ quan hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào ngày 
nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ làm việc để đảm bảo kịp thời việc xếp dỡ hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu, việc xuất cảnh, nhập cảnh của người, phương tiện vận tải hoặc 


